
 

BIỂU SỐ 02 

 TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TƯ PHÁP CẤP XÃ 

 (Số liệu tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2025) 

TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố….  

Tên cấp xã 

Biên chế 

công chức 

tư pháp 

được giao 

năm 2025 

Công chức làm công tác tư pháp ở cấp xã 

Ghi 

chú Tổng số công chức 

tư pháp hiện có 

Trình độ chuyên môn 

Đã có 

chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ hộ 

tịch 

Số 

công 

chức 

tư 

pháp 

được 

giữ lại 

tiếp 

tục 

làm 

công 

tác TP  

Số công chức tư pháp chuyển từ cơ quan khác sau khi 

sắp xếp cán bộ theo chính quyền địa phương 02 cấp 

Số công chức tư pháp kiêm 

nhiệm chức danh khác 
Luật Khác 

Chưa 

đào 

tạo 
Ths, 

ĐH 

CĐL, 

TCL 

Ths, 

ĐH 

CĐK, 

TCK 

Số công 

chức tư 

pháp 

chuyển 

từ cơ 

quan tư 

pháp cấp 

trên (Sở 

Tư pháp, 

Phòng 

Tư pháp 

cấp 

huyện) 

Số công chức tư pháp từ cơ quan khác 

không phải là cơ quan tư pháp 

Số công 

chức 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

chuyên 

trách 

Số 

công 

chức 

được 

giao 

thêm 

nhiệm 

vụ 

khác 

của cấp 

xã 

Số công 

chức tiếp 

nhận hồ 

sơ chung 

tại các 

Trung 

tâm hành 

chính 

công 

(không 

làm 

nhiệm vụ 

tư pháp) 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(12)+(13) 

+(14)+(15)+(17)+(18) 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) 

  Xã Trà Giang 1 1 1ĐH 0 0   1 1 0 0 0 0 0  
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